
 1 

Update 21.8.18 

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC GÂY MÊ HỒI SỨC TOÀN QUỐC NĂM 2018 
23-24, tháng 8 năm 2018 | Khách sạn Sheraton, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

ANNUAL CONGRESS OF VIETNAM SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS 
23-24 August 2018 | Sheraton Hotel, Nha Trang City, Khanh Hoa Province 

 

Thứ năm, 23 tháng 8 năm 2018: Tiền hội nghị và các workshops 

Thursday, 23 August 2018:  Pre-congress and workshops 

Thời gian 

Time 
Chương trình | Program Địa điểm | Place 

10:00 – 19:00 
Đăng ký đại biểu 

Participant Registration 

Sảnh tầng 2 

Lobby - 2nd Floor 

13:30 – 16:30 
Ứng dụng nội soi trong kiểm soát đường thở (Karl Storz) 

Fibroscopy in airway management (Karl Storz) 

Yersin Ballroom A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

13:30 – 16:30 
Gây tê vùng (ThS. TẠ Ngân Giang – ĐH Y Hà Nội) 

Refresher course in Regional anesthesia (TA Ngan Giang, MD – Hanoi Medical University) 

Yersin Ballroom B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

13:30 – 16:30 
Những cải tiến trong kiểm soát đường thở và theo dõi bệnh nhân gây mê (Medtronic) 

New technics in airway management and patient monitoring (Medtronic) 

Hòn Chồng – Tầng 3 

Hon Chong – 3rd Floor 

14:00 – 16:15 
Cập nhật gây mê cân bằng theo hướng tiếp cận ERAS (GE – Vietmedical) 

Adequate of Anesthesia update in the ERA OF ERAS (GE - Vietmedical) 

Hòn Tằm – Tầng 3 

Hon Tam | 3rd Floor 

17:00 – 19:00 
Họp Ban chấp hành Hội Gây mê hồi sức Việt Nam 

Meeting of VSA’ Executive Board 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd Floor 

19:00 – 21:00 
Tiệc chiêu đãi các Giảng viên 

Speaker’s night 

Yersin Ballroom A 

Tầng 2 | 2nd Floor 
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Thứ sáu, 24 tháng 8 năm 2018 

Friday, 24 August 2018 

Thời gian 

Time  
Chương trình | Program Địa điểm | Place 

Lễ Khai Mạc | Opening Ceremony 

7:30 – 8:00 
Đón tiếp đại biểu | Participant Registration 

Văn nghệ chào mừng | Welcome music performances 

Grand & Yersin 
Ballroom 

8:00 – 8:10 
Phát biểu của Chủ tịch Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam - PGS.TS. CÔNG Quyết Thắng 

Opening Remarks by President of Vietnam Society of Anaesthesiologists – Assoc. Prof. Cong Quyet Thang MD. PhD 

Grand & Yersin 
Ballroom 

8:10 – 8:20 
Phát biểu của đại diện Bộ Y tế -  

Opening Remarks by Representative of the Ministry of Health -  

Grand & Yersin 
Ballroom 

8:20 – 8:30 
Phát biểu của đại diện Tổng hội Y học Việt Nam -  

Opening Remarks by Representative of the Vietnam Medical Association -  

Grand & Yersin 
Ballroom 

8:30 – 8:40 
Phát biểu của đại diện Tỉnh Khánh Hòa -  

Opening Remarks by Representative of Khanh Hoa Province -  

Grand & Yersin 
Ballroom 
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Thời gian 

Time 
Báo cáo viên | Speakers Cơ quan | Hospital Tên báo cáo | Topics 

Địa điểm 

Place 

Buổi sáng: Phiên toàn thể | Morning: Plenary lecture 
Chủ tọa đoàn: 

GS.TS. NGUYỄN Quốc Kính, PGS.TS. CÔNG Quyết Thắng, BSCKII. NGUYỄN Ngọc Anh, GS.TS. Thara TRITRAKARN, GS. Randall FLICK 

Chairman: 
Prof. Nguyen Quoc Kinh MD, PhD - Ass.Prof. CONG Quyet Thang, MD, PhD - Dr. NGUYEN Ngoc Anh - Prof. Thara TRITRAKARN, MD, PhD - Prof. Randall FLICK 

9:00 – 9:30 
GS.TS. Thara TRITRAKARN 

Prof. Thara TRITRAKARN, MD, PhD 

Nguyên Giám đốc TT đào tạo Gây 
tê vùng Bangkok, Thái Lan 
Former Director of BARTC, 
Thailand 

Cách đặt kiểm soát đích và độ mê trong 
gây mê hô hấp 
How to set target and control depth of 
inhalation anesthesia 

Grand & Yersin 
Ballroom 

9:30 – 10:00 
GS. Randall FLICK 

Prof. Randall FLICK, MD, MPH 

Giám đốc Y khoa, Trung tâm Nhi 
khoa Mayo Clinic, Mỹ 
Medical Director, Mayo Clinic 
Children’s Center, USA 

Thuốc gây mê liên quan đến ngộ độc thần 
kinh ở trẻ em 
Anesthetic Related Neurotocity in Young 
Children 

Grand & Yersin 
Ballroom 

10:00 – 10:15 Khai mạc triển lãm &  Coffee Break | Opening of the Exhibition & Tea Coffee break 

10:15 – 10:45 
GS. TS. NGUYỄN Quốc Kính 

Prof. NGUYEN Quoc Kinh, MD, PhD 

Phó Chủ tịch Hội GMHS Việt Nam 

Vice-president of VSA, Vietnam 

Chẩn đoán và hồi sức bệnh nhân chết não 

Diagnosis and management of brain death 
patients 

Grand & Yersin 
Ballroom 

10:45 – 11:15 
BS. Joseph C. ABUEG  

Joseph C. ABUEG, MD. FHEA 

Trưởng trung tâm áp dụng lâm 
sàng GE Y tế Đông Nam Á 
Clinical Applications Leader 
Anesthesiologist/Fellow in Clinical 
Education GE Healthcare ASEAN 

Nghiệm pháp huy động phế nang trong 
gây mê toàn thể 
Alveolar Recruitment Maneuvers Under 
General Anesthesia 

Grand & Yersin 
Ballroom 

11:15 – 11:45 
GS. Josef HOLZKI 

Prof. Josef HOLZKI 

Trung tâm Viện – Trường Nhi 
khoa Liège, Bỉ 
University Children’s Hospital 
Liège, Belgium 

Can thiệp đường thở khó trên trẻ em 

Difficult airway management in children 
Grand & Yersin 

Ballroom 

11:45 – 12:15 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary - Conclusion 
Grand & Yersin 

Ballroom 

12:15 – 13:30 Ăn trưa | Lunch  
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Hồi sức | ICU session 
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. NGUYỄN Thị Quý - BS. Phuping AKAVIPAT - TS. PHẠM Văn Đông - PGS.TS. NGUYỄN Viết Quang 

Chairman: Ass.Prof. NGUYEN Thi Quy MD, PhD - Dr. Phuping AKAVIPAT - Dr. PHAM Van Dong MD, PhD - Ass.Prof. NGUYEN Viet Quang MD, PhD 

13:30 – 14:00 
GS. TS. NGUYỄN Quốc Kính 

Prof. NGUYEN Quoc Kinh, MD, PhD 
Phó Chủ tịch Hội GMHS Việt Nam 
Vice-president of VSA, Vietnam  

Thừa oxy máu trong hồi sức bệnh nhân 
nặng 
Black side of hyperexemia in critically ill 
patients 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

14:00 – 14:30  
BS. Phuping AKAVIPAT 

Phuping AKAVIPAT, MD 

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 

BARTC, Thailand 

Chấn thương sọ não: Làm thế nào để cải 
thiện tiên lượng 
Traumatic brain injury: How we can 
improve the outcome 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

14:30 – 15:00  
BS. Pimwan SOOKPLUNG 

Pimwan SOOKPLUNG, MD 

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 
BARTC, Thailand 

Xử trí mất máu lượng lớn trong phẫu 
thuật thần kinh 
Massive bleeding management in 
neurosurgery 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

15:00 – 15:15 Coffee Break 

15:15 – 15:45 
PGS.TS. NGUYỄN Thị Quý 

Ass. Prof. NGUYEN Thi Quy, MD, PhD 

Viện tim TP Hồ Chí Minh 
Institut du Coeur de Ho Chi Minh 
ville 

Sử dụng thuốc vận mạch trong gây mê 
bệnh nhân tim mạch phẫu thuật ngoài tim 
The use of vasopressor in anesthesia for 
cardiac patients undergoing non cardiac 
surgery 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

15:45 – 16:15 
TS. ĐỖ Ngọc Sơn 

DO Ngoc Son, MD, PhD 

Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai 
Emergency Department, Bach Mai 
Hospital 

Cập nhật về xử trí đợt cấp bệnh phổi mãn 
tính 
Update on management of acute exacerbation 
of chronic obstructive pulmonary disease 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

16:15 – 17:05 Free Topic 

16:15   16:25 
BS. NGUYỄN Viết Quang Hiển 

NGUYEN Viet Quang Hien, MD 

Bệnh viện TW Huế 

Hue General Hospital 

Nghiên cứu giá trị độ bão hòa oxy máu 
tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) ở bệnh nhân 
bị chấn thương sọ não lúc mới nhập viện 
Research of central venous oxygen 
saturation (ScvO2) in patients with 
traumatic brain injury at the time of 
admission 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 
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16:25 – 16:35 
TS. VŨ Hoàng Phương 

VU Hoang Phuong, MD, PhD 
Trường ĐH Y Hà Nội 
Hanoi Medical University 

Đánh giá giá trị tiên lượng của chỉ số NIF 
(negative inspiratory force) trong cai thở 
máy ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa 
Assessement of prognostic value of 
negative inspiratory force index in 
ventilation weaning with surgical intensive 
care patients 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

16:35 – 16 45 
BS. PHẠM Thị Hiền 

PHAM Thi Hien, MD 

Trường ĐH Y Hà Nội 

Hanoi Medical University 

Nghiên cứu vai trò của NT-Pro BNP  trong 
tiên lượng tử vong ở bệnh nhân sốc 
nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn nặng 
Evaluate the role of N-terminal pro brain 
natriuretic peptide (NT-ProBNP) in 
mortality prognosis with patients septic 
shock and severe infection 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

16:45 – 16:55 
BS. NGUYỄN Ngọc Dự 

NGUYEN Ngoc Du, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

 Viet Duc Hospital 

Giá trị của độ chênh lệch CO2 tĩnh mạch – 
động mạch trong đánh giá tưới máu mô 
sau mổ tim hở người lớn tại bệnh viện 
Việt Đức 
Value of veno-arterial carbon dioxide 
gradient in evaluate tissue blood perfusion 
after cardiac surgical adults in Viet Duc 
University Hospital 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

16:55 – 17:05 
BS. LÊ Tất Cường 

LE Tat Cuong, MD 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

Cho Ray Hospital 

Hiệu quả bảo vệ cơ tim của dung dịch liệt 
tim histidine – tryptophan – ketoglutare 
trong phẫu thuật động mạch chủ ngực 
Effects of myocardial protection in 
thoracic aorta operations from HTK 
cardioplegic solution 

Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 

 17:05 – 17:45 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary - Conclusion 
Hòn Tre – Tầng 3 

Hon Tre – 3rd  Floor 
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Gây mê 1 | Anesthesia session 1 
Chủ tọa đoàn: BSCKII. NGUYỄN Ngọc Anh - BS. Philippe MACAIRE - BSCKII. PHẠM Thiều Trung - PGS.TS. CAO Thị Bích Hạnh 

Chairman: Dr. NGUYEN Ngoc Anh - Dr. Philippe MACAIRE - Dr. PHAM Thieu Trung - Ass.Prof. CAO Thi Bich Hanh MD, PhD 

13:30 – 14:00 
PGS.TS. NGUYEN Thi Thanh 

Ass. Prof. NGUYEN Thi Thanh, MD  
PhD 

Bộ môn GMHS, Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch 
Department of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Pham 
Ngoc Thach University of 
Medicine, HCMC 

Phù phổi cấp trong gây mê 

Pulmonary edema during anesthesia 
Grand B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

14:00 – 14:30 
BS. Philippe MACAIRE 

 Philippe MACAIRE, MD 

BV Vinmec, Việt Nam 

Vinmec Hospital, Vietnam 

Can thiệp đường thở: những hướng dẫn 
mới năm 2017 
Airway management: What is new with the 
lastest guidelines 2017? 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

14:30 – 15:00 
BS. Paul ZILBERMAN 

Paul ZILBERMAN, MD 

Khoa Gây mê, Trung tâm Y tế Đại 
học Hadassah, Israel 
Anesthesia Department, Hadassah 
University Medical Center, Israel 

Gây mê dòng thấp – từ những khái niệm 
cơ bản đến các phương pháp thực hiện 
đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện 
với môi trường 
Low flow anesthesia – from basic concepts 
to a simple, efficient, cost effective and 
environmentally friendly work method 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

15:00 – 15:15 Coffee break 

15:15 – 15:30  
BS. TRẦN Minh Anh 

TRAN Minh Anh, MD 

Chuyên gia sản phẩm, Draeger  
Product Specialist – Segment OR 
and Anesthesia, Draeger 

Tiên lượng nồng độ khí trên máy gây mê 
cao cấp Perseus A500 
Agents Prediction on Percerus A500 – New 
Safety Advance function 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

15:30 – 17:30 Free Topic 

15:30 – 15:40 
ThS. NGUYỄN Thị Hương 

NGUYEN Thi Huong, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

Viet Duc Hospital 

Đánh giá hiệu quả đặt nội khí quản 
thường quy có video hỗ trợ cho gây mê ở 
bệnh nhân người lớn 
Effectiveness of videolaryngoscope for 
routine intubation in adult general 
anesthesia 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 
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15:40 – 15:50 
ThS. DƯƠNG Anh Khoa 

DUONG Anh Khoa, MD 

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 

Agriculture General Hospital 

Đánh giá kết quả đặt nội khí quản có 
video hỗ trợ cho bệnh nhân phẫu thuật 
cột sống cổ 
Evaluate the results of endotracheal 
intubation with video support for patients 
undergoing cervical surgery 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

15:50 – 16:00 
BS. TRƯƠNG Kim Minh 

TRUONG Kim Minh, MD 

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

Pham Ngoc Thach Hospital 

So sánh hiệu quả gây tê ngoài màng cứng 
ropivacaine với bupivacain để giảm đau 
sau phẫu thuật cắt thùy phổi 
A comparison of thoracic epidural with 
ropivacain versus bupivacain for 
postoperative analgesia in pulmonary 
lobectomy 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:00 – 16:10 
BS. PHẠM Thị Lan 

PHAM Thi Lan, MD 

Đại học Y – Dược Thái Nguyên 

Thai Nguyen Medical University 

Nghiên cứu mức tiêu thụ sevofluran và sự 
thay đổi O2, CO2 khi gây mê dòng thấp 
với ecoflow bằng mức khí tươi 0,5L/phút 
để phẫu thuật bụng ở người cao tuổi 
Sevofluran consumption and changes of 
O2, CO2 during low flow anesthesia with 
ecoflow at fresh gas flow 0.5L/min for 
abdominal surgery in elderly patients 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:10 – 16:20 
BS. VŨ Thị Thu Hương 

VU Thi Thu Huong, MD 

Bệnh viện ngoại khoa Nam Sài 
Gòn 
Nam Sai Gon Hospital 

Hiệu quả sử dụng sugammadex để giải 
giãn cơ sau gây mê mổ nội soi ổ bụng 
Efficacy of sugammadex to reverse 
neuromuscular block after anesthesia for 
laparoscopic surgery 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:20 – 16:30  
BS. DƯƠNG Thị Phương Thảo 

DUONG Thi Phuong Thao, MD 

Trường Đại học Y Hà Nội 

Hanoi Medical University 

So sánh hiệu quả giải giãn cơ và một số 
tác dụng không mong muốn của 
sugammadex với neostigmine ở bệnh 
nhân cao tuổi sau phẫu thuật vùng bụng 
Comparison of efficacy in reversing 
neuromuscular blockade and side effect of 
sugammadex versus neostigmine in elderly 
after abdominal surgery 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

 



 8 

16:30 – 16:40 
BS. NGUYỄN Mạnh Cường 

NGUYEN Manh Cuong, MD 

Khoa GM, BV Quân Y 103 

Department of Anesthesiology, 

103 Military Hospital 

Hóa giải giãn cơ bằng sugammadex rút 
ống nội khí quản sớm sau phẫu thuật nội 
soi lồng ngực cắt u tuyến ức ở bệnh nhân 
nhược cơ 
Neuromuscular block reversal for early 
extubation after thoracic laparoscopic 
thymectomy surgery in myasthenia gravis 
patients 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:40 – 16:50 
BS. NGÔ Văn Định 

NGO Van Dinh, MD 

Khoa GM, BV Quân Y 103 

Department of Anesthesiology, 

103 Military Hospital 
 

Hóa giải giãn cơ bằng sugammadex sau 
phẫu thuật nội soi ổ bụng ở người cao 
tuổi sử dụng giãn cơ sâu 

Neuromuscular block reversal by 
sugammadex after deep neuromuscular 
block for abdominal laparoscopic surgery 
in the elderly 

Grand B 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:50 – 17:45 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion 
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Gây mê 2 | Anesthesia session 2 
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. CÔNG Quyết Thắng - BS. Prapa RATANACHAI - TS. PHAN Tôn Ngọc Vũ – GS. TS. NGUYỄN Văn Minh 

Chairman: Ass.Prof. CONG Quyet Thang MD, PhD - Dr.  Prapa RATANACHAI - Dr. PHAN Ton Ngoc Vu MD, PhD – Ass.Prof. NGUYEN Van Minh MD, PhD 

13:30  – 14:00 
PGS. Orawan PONGRAWEEWAN 

Assoc. Prof. Orawan 
PONGRAWEEWAN 

Giám đốc TT đào tạo Gây tê vùng 
Bangkok, Thái Lan 
Director  of BARTC, Thailand 

Ban phản biện và nghiên cứu về GMHS 
thuộc cơ sở y tế 
Institutional Review Board and Research in 
Anesthesia 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

14:00 – 14:30 
BS. Prapa RATANACHAI 
Prapa RATANACHAI, MD 

Chủ tịch Hội GMHS Thái Lan 
President of the Royal College of 
Anesthesiologists of Thailand 

Vấn đề nhân lực gây mê tại Thái Lan: giải 
quyết như thế nào 
Anesthesia manpower problem in 
Thailand: how to solve 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

14:30 – 15:00 
PGS.TS. Woosuk CHUNG 

Ass. Prof. Woosuk CHUNG, MD, PhD 

Khoa GM và Giảm đau, Bệnh viện 
Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn 
Quốc 
Department of Anesthesiology 
and Pain Medicine, Chungnam 
National University Hospital, 
Korea 

Gây mê trong quá trình phát triển thần 
kinh: quá khứ, hiện tại và tương lai 
Anesthesia during neurodevelopment: past, 
present and future 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

15:00 – 15:15 Coffee Break 

15:15 – 15:45 
BS. Claude LAFLAMME 
Claude LAFLAMME, MD 

Chair of the Canadian 
Anesthesiologists’ Society Patient 
Safety Committee, Director of 
Cardiac Anesthesia/ TEE and the 
Anesthesia Quality and Patient 
Safety Lead at the Sunnybrook 
Health Sciences centre in Toronto, 
Ontario 

ERAS ngoài phẫu thuật tiêu hoá 
ERAS in non GI surgical patients 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

15:45 – 17:30 Free topics 

15:45 – 16:00 
PGS.TS. NGUYỄN Văn Minh 
Ass. Prof. NGUYEN Van Minh 

Đại học Y – Dược Huế 
Hue University Hospital 

Ngừng tuần hoàn trong phòng mổ 
Cardiopulmonary arrest  in operating 
room 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:00 – 16:10 
TS. PHAN Tôn Ngọc Vũ 

 PHAN Ton Ngoc Vu, MD, PhD 

Trưởng khoa GM, BV Đại học Y – 
Dược TP Hồ Chí Minh 

Head of Department of Anesthesiology, 

Huấn luyện tiền lâm sàng và mô phỏng 

Pre-clinical and simulation training at Viet 
Duc Hospital and HCMC 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 
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University Medical Center in HCMC 

16:00 – 16:20 
PGS.TS. NGUYỄN Văn Minh 

Ass. Prof. NGUYEN Van Minh 

Đại học Y – Dược Huế 

Hue University Hospital 

Đau sau phẫu thuật: Các thành phần chính 
của tiếp cận đa mô thức trong thời đại 
ERAS 
Postoperative pain management: Essential 
components of multimodal approach in 
ERAS 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:20 – 16:30 
TS. HOÀNG Quốc Thắng 

HOANG Quoc Thang, MD, PhD 

Bộ môn GMHS, Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch 

Department of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Pham 
Ngoc Thach University of 
Medicine, HCMC 

Đánh giá và điều trị trước phẫu thuật tình 
trạng thiếu máu mãn theo chương trình 
phục hồi sớm sau phẫu thuật 

Preoperative chronic anemia assessment 
and management for enhanced recovery 
program after surgery 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:30 – 16:40 
BSCKI. NGUYỄN Thị Ngọc Đào 

NGUYEN Thi Ngoc Dao, MD 

Bộ môn GMHS, Khoa Y, Đại học Y 
– Dược TP Hồ Chí Minh  
Department of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Faculty of 
Medicine, University of Medicine 
and Pharmacy of Ho Chi Minh City 

Hạ thân nhiệt chu phẫu 
Perioperative hypothermia 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:40 – 16:50 
ThS. TRẦN Việt Đức 

TRAN Viet Duc, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

Viet Duc Hospital 

Đánh giá hiệu quả của gây mê hô hấp có 
kiểm soát nồng độ đích bằng ET-control 
The effect of target-controlled inhalation 
anesthesia by ET-control module 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

16:50 – 17:00 
BS. THẠCH Minh Hoàng 

THACH Minh Hoang, MD 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

Cho Ray Hospital 

Hạ thân nhiệt sâu – ngưng tuần hoàn 
trong tuần hoàn ngoài cơ thể phẫu thuật 
phình quai động mạch chủ câp trên thai 
phụ 12 tuần được phẫu thuật thành công: 
trường hợp lâm sàng 
Cardiopulmonary bypass and deep 
hypothermic circulatory arrest for acute 
aortic dissection surgery for a 12-weeks 
pregnant woman: a case report 

Grand A 
Tầng 2 | 2nd Floor 

17:00 – 17:45 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion  
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Gây tê vùng và giảm đau | Locoanesthesia and pain management session 
Chủ tọa đoàn: GS.TS. NGUYỄN Hữu Tú - PGS. Penafrancia C. Cano - PGS. TS. HỒ Khả Cảnh 

Chairman: Prof. NGUYEN Huu Tu MD, PhD - Ass.Prof. Penafrancia C. Cano - Ass.Prof. HO Kha Canh MD, PhD 

13:30 – 14:00 

PGS. Penafrancia C. Cano 

Ass. Prof. Penafrancia C. Cano, MD, 
DPBA, FPSA, EDRA 

Trưởng đơn vị Gây tê vùng, Khoa 
GMHS, Trường ĐH Philippine, 
Bệnh viện đa khoa Taft Ave, 
Manila, Philippine 

Section Head of Regional 
Anesthesia, Department of 
Anesthesiology, University of the 
Philippines-Philippine, General 
Hospital Taft Ave, Manila 

Cập nhật sử dụng các thuốc phối hợp để 
gây tê thần kinh ngoại vi 

Update on the Use of Adjuvants for 
Peripheral Nerve Block 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

14:00 – 14:30 

PGS. Pranee 
RUSHATAMUKAYANUNT 

Assist. Prof. Pranee 
RUSHATAMUKAYANUNT 

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 

BARTC, Thailand 

Phong bế dây thần kinh ngoại vi để giảm 
đau sau mổ 

Postoperative pain nerve block 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

14:30 – 15:00 

PGS. Orawan PONGRAWEEWAN 

Assoc. Prof. Orawan 
PONGRAWEEWAN 

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 

BARTC, Thailand 

Gây tê thân thần kinh dưới hướng dẫn của 
siêu âm 

Ultrasound-guided truncal block 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:00 – 15:15 Coffee break 

15:15 – 15:45 

PGS. Penafrancia C. Cano 

Ass. Prof. Penafrancia C. Cano, MD, 
DPBA, FPSA, EDRA 

Trưởng đơn vị Gây tê vùng, Khoa 
GMHS, Trường ĐH Philippine, 
Bệnh viện đa khoa Taft Ave, 
Manila, Philippine 

Section Head of Regional 
Anesthesia, Department of 
Anesthesiology, University of the 
Philippines-Philippine, General 
Hospital Taft Ave, Manila  

Gây tê vùng có vai trò cứu mạng bệnh 
nhân cao tuổi được mổ chấn thương 
chỉnh hình 

Role of Regional Anesthesia in Saving the 
Life of Geriatric Orthopedic Patients 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 
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15:45 – 17:30 Free topics 

 

 

15:45 – 15:55 
TS. LÊ Văn Chung 

LE Van Chung, MD, PhD 

Bệnh viện ITO  

ITO Hospital 

Hiệu quả và an toàn của ropicaine thể tích 
thấp trong gây tê đám rối cánh tay đường 
gian cơ bậc thang dưới siêu âm cho phẫu 
thuật xương đòn  

The efficacy and safety of low volume 
ropivacaine ultrasound-guided 
interscalene brachial plexus block for 
clavicular surgery 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:55 – 16:05 
BS. LƯU Xuân Võ 

LUU Xuan Vo, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

Viet Duc Hospital 

So sánh hiệu quả của phenylephrine và 
ephedrine dự phòng và điều trị tụt huyết 
áp trong gây tê tủy sống mổ thay khớp 
háng ở người cao tuổi 

Comparing prophylactic effect of 
phenylephrine and ephedrine on 
hypotension during spinal anesthesia for 
hip fracture surgery in elder patient 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:05 – 16:15 
ThS. NGUYỄN Anh Tuấn 

 NGUYEN Anh Tuan, MD 

Khoa GM, BV Đại học Y – Dược TP 
Hồ Chí Minh 

Department of Anesthesiology, 
University Medical Center in HCMC 

Ngộ độc thuốc tê toàn thân: Cập nhật từ 
Hội nghị Gây tê vùng giảm đau Mỹ 2018  

Local anesthetic systemic toxicity: Update 
from American Society of Regional 
Anesthesia and Pain Medicine 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:15 – 16:25 
ThS. NGUYỄN Bá Tuân 

NGUYEN Ba Tuan, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

Viet Duc Hospital 

Những thay đổi trong việc điều trị đau sau 
mổ tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2014-
2018 

Postoperative pain management in Viet 
Duc Hospital: A significant change period 
2014 - 2018 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:25 – 16:35 
BS. NGUYỄN Văn Kiên 

NGUYEN Van Kien, MD 

Khoa GM, BVTƯQĐ 108 

Department of Anesthesiology, 

108 Military Hospital 

Liệt kéo dài sau gây tê tủy sống được xử 
trí thành công bằng lipid 20%: nhân 01 
trường hợp 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 
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Prolonged paralysis post spinal anesthesia 
treated sucessfully by lipid 20%: a case 
report 

 

16:35 – 16:45 
BS. NGUYỄN Định Phong 

NGUYEN Dinh Phong, MD 

Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí 
Minh 

Ho Chi Minh Oncology Hospital 

Hiệu quả và an toàn của tê cạnh cột sống 
bằng ropivacain so với bupivacain trong 
phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch nách 

Efficacy and safety of paravertebral block 
with ropivacaine versus bupivacaine for 
mastectomy with axillary lymph node 
dissection 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:45 – 16:55 
BS. TRỊNH Duy Hưng 

TRINH Duy Hung, MD 

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 

Agriculture General Hospital 

Đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ của 
gây tê Ống cơ khép truyền liên tục dưới 
hướng dẫn siêu âm cho phẫu thuật khớp 
gối 

Analgesic efficacy of Continous adductor 
canal block Ultrasound-guided for Knee 
surgery 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:55 – 17:05 
ThS. VŨ Nguyễn Hà Ngân 

VU Nguyen Ha Ngan, MD 

Bệnh viện Việt Đức 

Viet Duc Hospital 

Đánh giá hiệu quả giảm đau sau mổ lồng 
ngực của gây tê liên tục ESP 

To evaluate the efficacy of post-
thoracotomy analgesia of erector spinae 
plane (ESP) block in adult 

Yersin B 

Tầng 2 | 2nd Floor 

17:05 – 17:45 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion 
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Sản – Nhi | Gyneco-obstetrics and pediatric session 
Chủ tọa đoàn: PGS.TS. NGUYỄN Thị Thanh - GS. Randall FLICK - TS. ĐỖ Văn Lợi 

Chairman: Ass. Prof. NGUYEN Thi Thanh MD, PhD - Prof. Randall FLICK - Dr. DO Van Loi MD, PhD 

13:30 – 14:00 
GS. Randall FLICK 

Prof. Randall FLICK, MD, MPH 

Giám đốc Y khoa, Trung tâm Nhi 
khoa Mayo Clinic, Mỹ 

Medical Director, Mayo Clinic 
Children’s Center, USA 

Nghiên cứu MASK: An toàn trong gây mê 
trẻ em tại Mayo Clinic 

MASK study: Mayo Anesthesia Safety in 
Kids 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

14:00 – 14:30 
BS. Duenpen HORATANARUANG  

Duenpen HORATANARUANG, MD  

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 

BARTC, Thailand 

Xử trí đau sau mổ ở trẻ em 

Postoperative pain management in 
children 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

14:30 – 15:00 

PGS.TS. NGUYỄN Thi Thanh 

Ass. Prof. NGUYEN Thi Thanh, MD, 
PhD 

Bộ môn GMHS, Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch 

Department of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Pham 
Ngoc Thach University of 
Medicine, HCMC 

Xử trí trường hợp đường thở khó trong 
sản khoa 

Management of difficult and failed 
tracheal intubation in obstetrics 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:00 – 15:15 Coffee break 

15:15 – 17:30 Free topics 

15:15 – 15:25 
TS. ĐỖ Văn Lợi 

DO Van Loi, MD, PhD 

Bệnh viện Phụ sản trung ương 

National hospital of obstetrics and 
gynecology  

So sánh hiệu quả điều trị tụt huyết áp do 
gây tê tủy sống trong mổ lấy thai của 
phenylephrine và ephedrine tại bệnh viện 
Phụ sản trung ương 

Compare the effects of phenylephrine vs 
ephedrine in the treatment of hypotension 
in the cesarian section under spinal 
anesthesia in national hospital of 
obstetrics and gynecology 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:25 – 15:35 
BS. MÃ Thanh Tùng 

MA Thanh Tung, MD 

Khoa GMHS, Bệnh viện Phụ sản 
Từ Dũ, TP. HCM 

Department of Anesthesiology, 

Thuốc co mạch và hạ huyết áp trong gây 
tê tủy sống để mổ bắt con 

Vassopressors and hypotension in C-section 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 
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Tu Du Hospital, HCMC under spinal anesthesia 

15:35 – 15:45 
BS. NGUYỄN Văn Tri 

NGUYEN Van Tri, MD 

Bệnh viện Quốc tế Huế 

Hue International Hospital 

Đánh giá kết quả sau mổ bệnh nhi sơ sinh 
tại phòng hồi sức sau mổ, khoa GMHS A, 
bệnh viện TƯ Huế 

Evaluating the result in applying after 
surgery of neonatal patients at the 
department of anaesthetics in Hue central 
hospital 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:45 – 15:55 
TS. TRẦN Minh Long 

TRAN Minh Long, MD, PhD 

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An 

Nghe An General Hospital 

Đánh giá hiệu quả xử trí tụt huyết áp của 
phenylephrine ở sản phụ được gây tê tủy 
sống để mổ lấy thai dựa trên theo dõi 
huyết động NICCOMO 

Evaluating effects to solve hypotension of 
the phenylephrine during spinal anesthesia 
for cesarean delivery based on NICCOMO 
monitoring 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:55 – 16:05 
BS. LÊ Ngọc Hào 

LE Ngoc Hao, MD 

Bệnh viện đa khoa Hưng Yên 

Hung Yen General Hospital  

Đánh giá hiệu quả giảm đau sớm trong 
chuyển dạ của phương pháp gây tê ngoài 
màng cứng do bệnh nhân tự điều khiển 

Effects of early initiation of patient 
controlled epidural analgesia during labor 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:05 – 16:15 
TS. NGUYỄN Đức Lam 

NGUYEN Duc Lam, MD, PhD 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 

Ha Noi Hospital of obstetrics and 
gynecology  

Nhân một trường hợp hôn mê do toan 
ceton ở sản phụ tiểu đường 

Case report: diabetic ketoacidosis coma in 
pregnancy women 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

15:15 – 15:25 
ThS. NGUYỄN Thị Hồng Lê 

NGUYEN Thi Hong Le, MD 

Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai 

Hoe Nhai General Hospital 

So sánh hiệu quả gây mê hô hấp giữa tự 
thở và thông khí hỗ trợ áp lực qua mask 
thanh quản cho trẻ em được phẫu thuật 
dưới rốn 

A comparison of the effectiveness of 
inhalational anesthesia of spontaneous 
ventilation and pressure support 
ventilation via laryngeal mask airway in 
pediatric patients undergoing lower 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 
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abdominal surgery 

16:25 – 16:35 
BS. NGUYỄN Thị Hoài Nam 

NGUYEN Thi Hoai Nam, MD 

BV Vinmec Central Park, TP. HCM  

Vinmec Central Park Hospital, 
HCMC 

Kỹ thuật gây tê vùng mới trong giảm đau 
sau mổ lấy thai: kinh nghiệm bước đầu áp 
dụng gây tê khoang cơ vuông thắt lưng 
dưới hướng dẫn siêu âm qua 50 trường 
hợp 

New regional anesthesia technique for 
postoperative analgesia after cesarean 
section: The initial step experience to 
applying ultrasound-guided quadratus 
lumbrorum block in 50 cases 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:35 – 16:45 
BS. NGUYỄN Thị Thu Hằng 

NGUYEN Thi Thu Hang, MD 

Khoa Gây mê, BV Nhi Trung ương 

Department of Anesthesiology, 
National Children’s Hospital 

Đặt nội khí quản trong gây mê cho bệnh 
nhi có hội chứng Pierre Robin: báo cáo 
các ca bệnh 

Intubation for children with Pierre Robin 
syndrome: a serial case report 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:45 – 16:55 
ThS. NGUYỄN Thị Thu Hà 

NGUYEN Thi Thu Ha, MD 

Khoa Gây mê, BV Nhi Trung ương 

Department of Anesthesiology, 
National Children’s Hospital 

Gây mê mổ teo thực quản bẩm sinh trên 
trẻ sơ sinh hẹp khí quản: nhân 02 trường 
hợp 

Anesthetic management of subglottic 
stenosis in 02 neonates with congenital 
esophageal atresia (case report) 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

16:55 – 17:05 
BS. NGUYỄN Thị Hương 

NGUYEN Thi Huong, MD 

Viện Bỏng quốc gia 

National Burn Hospital 

So sánh tác dụng giảm đau trong thay 
băng bệnh nhân bỏng trẻ em của 
ketamine liều thấp khi dùng đơn độc và 
khi phối hợp với paracetamol 

Comparison of the pain relieving effects 
ketamine versus ketamine, paracetamol on 
changes of paediatric burn patients 

Yersin A 

Tầng 2 | 2nd Floor 

17:15 – 17:45 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary – Conclusion 
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Ghép tạng | Transplatation session 

Chủ tọa đoàn: GS.TS. NGUYỄN Quốc Kính - BS. Aphichat SUPHATHAMWIT - PGS.TS. NGUYỄN Minh Lý 

Chairman: Prof. NGUYEN Quoc Kinh MD, PhD - Dr. Aphichat SUPHATHAMWIT - Ass.Prof. NGUYEN Minh Ly MD, PhD 

 
13:30 – 14:00 
  

BS. Aphichat SUPHATHAMWIT 
Aphichat SUPHATHAMWIT, MD 

TT đào tạo Gây tê vùng Bangkok, 
Thái Lan 
BARTC, Thailand 

Gây mê trong phẫu thuật ghép gan 
Anesthesia for liver transplantation 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

14:00 – 14:15 
PGS.TS. NGUYỄN Trung Kiên 

Ass. Prof. NGUYEN Trung Kien, MD, 
PhD 

Khoa GM, BV Quân Y 103 
Department of Anesthesiology, 
103 Military Hospital 

Gây mê ghép hai thùy phổi từ người cho 
sống: kinh nghiệm từ ca đầu tiên thành 
công tại Việt Nam 
Anesthesia for bilateral living donor lobar 
lung transplantation: experience from the 
first success case in Vietnam 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

14:15 – 14:30 
BS. NGUYỄN Thanh Tú 
NGUYEN Thanh Tu, MD 

Khoa GM, BV TƯQĐ 108 
Department of Anesthesiology, 
108 Military Central Hospital 

Báo cáo gây mê hồi sức một trường hợp 
ghép phổi từ người cho chết não tại BV 
TƯQĐ 108 
Anesthesia for lung transplantation from 
brain death donor in 108 Central Military 
Hospital (Case report) 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

14:30 – 14:45 
BS. NGUYỄN Thị Thu Huyền 
NGUYEN Thi Thu Huyen, MD 

Bệnh viện Việt Đức 
Viet Duc Hospital 

Đánh giá hiệu quả giải giãn cơ bằng 
sugammadex so với neostigmine cho 
phẫu thuật lấy thận ghép ở người cho 
sống 
NMBA’s reversal with sugammadex 
compared with neostigmine in the living 
donors of kidney 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

14:45 – 15:00 
TS. ĐOÀN Đức Hoằng 

DOAN Duc Hoang, MD, PhD 

Khoa GMHS, BV Trung Ương Huế 
Department of Anesthesiology and 
ICU, Hue Central Hospital 

Nghiên cứu ứng dụng thiết bị hỗ trợ thất 
trái để làm cầu nối chờ ghép ở bệnh nhân 
suy tim giai đoạn cuối 
Application of ventricular assist device for 
bridge to transplant in patients with end 
stage heart failure 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

15:00 – 15:15 Coffee break 
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15:15 – 15:30 
BSCKI. LÊ Văn Dũng  

LE Van Dung, MD 

Khoa GMHS, BV Chợ Rẫy 
Department of Anesthesiology, 
Cho Ray Hospital 

Gây mê hồi sức ở bệnh nhân nhận thận từ 
người hiến ngưng tim 
Anesthesia for kidney transplant recipient 
from non-heart-beating organ donation 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

15:30 – 15:45 
BSCKII. NGUYỄN Thị Thảo Trang 

NGUYEN Thi Thao Trang, MD 

Khoa GMHS, BV Chợ Rẫy 
Department of Anesthesiology, 
Cho Ray Hospital 

Hiệu quả của giãn cơ sâu trong phẫu thuật 
nội soi sau phúc mạc cắt thận hiến ở 
người cho sống được bơm hơi áp lực thấp 
The efficiency of deep neuromuscular 
blockade during the retrotoneal 
laparoscopic living donor nephrectomy 
surgery with low pressure 
pneumoperitoneum 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

15:45 – 16:00 
ThS. NGÔ Mạnh Dinh 
NGO Manh Dinh, MD 

Trung tâm Gây mê và Hồi sức 
Ngoại khoa bệnh viện Việt Đức 
Center of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Viet Duc 
University Hospital 

Quan điểm về rút nội khí quản sớm sau 
gây mê phẫu thuật ghép gan: nhân 02 
trường hợp tại bệnh viện Việt Đức 
Early extubation after liver 
transplantation: our experiences on two 
cases at Viet Duc  Hospital 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

16:00 – 16:15 
ThS. ĐÀO KIM DUNG 
DAO Kim Dung, MD 

Trung tâm Gây mê và Hồi sức 
Ngoại khoa bệnh viện Việt Đức 
Center of Anesthesiology and 
Surgical Intensive Care, Viet Duc 
University Hospital 

Báo cáo ca lâm sàng ghép gan trên bệnh 
nhân có hội chứng Brugada từ người cho 
chết não tại bệnh viện Việt Đức 
Cadaveric liver transplantation in patient 
with Brugada syndrome: a case report 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

16:15 – 16:30  
BSCKI. LÊ Văn Dũng 

LE Van Dung, MD  

Khoa GMHS, BV Chợ Rẫy 
Department of Anesthesiology, 
Cho Ray Hospital 

Đánh giá biến thiên áp lực mạch để tiên 
đoán đáp ứng bù dịch ở người sống hiến 
gan tại bệnh viện Chợ Rẫy 
Evaluate the role of pulse pressure 
variation in predict fluid responsiveness in 
liver resection donors at Cho Ray Hospital 

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

16:30 – 16:45 
BSCKII. ĐẶNG Thế Uyên 

DANG The Uyen, MD 

Khoa GMHS, BV Trung ương Huế 
Department of Anesthesiology and 
ICU, Hue Central Hospital 

Gây mê hồi sức cho phẫu thuật ghép tim 
từ người cho chết não 
Anesthesia for cardiac transplantation  

Hòn Chồng -  Tầng 3 
Hon Chong – 3F 

16:45 – 17:30 Hỏi và đáp - Tóm tắt - Kết luận | Q & A - Summary - Conclusion 

19:00 – 21:00 Gala dinner – Xe của BTC sẽ đón Đại biểu từ sảnh Sheraton ra Champa Island lúc 18:30 
Champa 
Island 

 

 


